
Số thửa
Số tờ

BĐ
Số thửa

Số tờ

BĐ

Tổng đất

thu hồi 

(m²)

Đất ở 

thu hồi 

(m²)

Đất NN 

thu hồi 

(m²)

(1) (2)  (3) -4  (5) (6) (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20)  (21)  (22)  (23)  (24)  (25)

1  

 Số: 17-

MH/PACT-

TQL13-BB

Ông Nguyễn Phú Cường

Khu phố Minh Long 

5, phường Minh 

Hưng, tỉnh Đồng Nai

070073000881
Khu phố 

Minh Long 5
972  19  4  

TĐ 603-

2023
6.869,8 0,0 6.869,8 1.044.209.600 3.427.721 81.304.200 0 0 1.566.314.400 0 0 0 0 2.695.255.921

Niêm 

yết đợt 2

2  

 Số: 18-

MH/PACT-

TQL13-BB

Hộ bà Dương Thị Bé

Khu phố Minh Long 

5, phường Minh 

Hưng, tỉnh Đồng Nai

070143000158
Khu phố 

Minh Long 5
152  19  5  

TĐ 603-

2023
7.532,3 0,0 7.532,3 1.965.930.300 16.436.574 256.531.948 0 0 1.717.364.400 0 0 0 0 3.956.263.222

Niêm 

yết đợt 2

3  

 Số: 19-

MH/PACT-

TQL13-BB

Ông Hà Tuấn Anh

và bà Hồ Thuỵ Thanh Trúc

Khu phố 2, phường 

Chơn Thành, tỉnh 

Đồng Nai

070084003794 Khu phố 

Minh Long 5
124  19  2  

TĐ 606-

2023
6.351,2 0,0 6.351,2 965.382.400 14.492.380 813.652.488 0 0 1.448.073.600 0 0 0 0 3.241.600.868

Niêm 

yết đợt 2

4  

 Số: 20-

MH/PACT-

TQL13-BB

Ông Nguyễn Tiến Lạc

Khu phố 1, phường 

Chơn Thành, tỉnh 

Đồng Nai

070077007462
Khu phố 

Minh Long 5
128  19  3  

TĐ 606-

2023
8.671,3 0,0 8.671,3 1.318.037.600 9.024.800 1.949.472 0 0 1.977.056.400 0 0 0 0 3.306.068.272

Niêm 

yết đợt 2

5  

 Số: 21-

MH/PACT-

TQL13-BB

Ông Nguyễn Tiến Lạc

Khu phố 1, phường 

Chơn Thành, tỉnh 

Đồng Nai

070077007462
Khu phố 

Minh Long 5
843  19  3  

TĐ 605-

2023
2.880,7 0,0 2.880,7 527.168.100 13.836.438 62.504.520 0 0 773.467.950 0 0 0 0 1.376.977.008

Niêm 

yết đợt 2

5 5 32.305,3 0,0 32.305,3 5.820.728.000 57.217.913 1.215.942.628 0 0 7.482.276.750 0 0 0 0 14.576.165.291

Khen

thưởng

 (đồng)

Địa chỉ

chủ sử dụng
Số CCCD/CCSTT Số PACT Họ và tên

Tổng

A. Giá trị bồi thường, hỗ trợ theo chính sách Nhà nước quy định 

Địa chỉ

thửa đất

BĐ trên 

GCNQSDĐ

Vật nuôi

 (đồng)

Đất

(đồng)

Nhà,

công trình 

(đồng)

Cây trồng

(đồng)

Ghi chúDi 

chuyển 

(đồng)

Thông tin thửa đất thu hồi

Tổng giá trị bồi 

thường, hỗ trợ 

theo chính sách 

Nhà nước quy 

định

(đồng)

Hỗ trợ đào tạo, 

chuyển đổi nghề 

và tìm kiếm việc 

làm

(đồng)

Hỗ trợ 

đào tạo 

nghề, học 

nghề 

(đồng)

Hỗ trợ ổn 

định đời sống 

thu hồi đất 

nông nghiệp 

(đồng)

Hỗ trợ ổn 

định sản 

xuất, kinh 

doanh

(đồng)

BĐ dự án Diện tích đất thu hồi

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG MINH HƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CỦA TỪNG NGƯỜI CÓ ĐẤT THU HỒI

Dự án: Xây dựng đường phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Bàu Bàng (Phường Minh Hưng - Đợt 02)

(Kèm theo Quyết đinh số        /QĐ-UBND ngày      / 12 /2025 của UBND phường Minh Hưng)
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